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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA



Số: 1507/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sơn La, ngày 07 tháng 6 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại biểu kèm theo Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 của UBND tỉnh về việc công nhận số lượng bản, tiểu khu, tổ dân phố theo quy mô số hộ trên địa bàn tỉnh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 436/TTr-SNV ngày 29 tháng 5 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổi sung một số nội dung tại biểu kèm theo Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh về việc công nhận số lượng bản, tiểu khu, tổ dân phố theo quy mô số hộ trên địa bàn tỉnh, như sau:
 (có 02 Biểu kèm theo)

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
	Nơi nhận:
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 2;

- Các Sở, ban, ngành;

- Lãnh đạo VP, phòng TH, KT, NC, KGVX;

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, NC, D80b.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Cầm Ngọc Minh


Biểu số 01

BIỂU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG SỐ LƯỢNG BẢN THEO QUY MÔ SỐ HỘ

(Số liệu tính đến ngày 28/02/2017)

(Kèm theo Quyết định số 1507/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

	TT
	Tên bản
	Theo Quyết định số 743/QĐ-UBND
	Nay sửa đổi như sau

	
	
	Bản trên 150 hộ (300 hộ đối với bản thuộc phường
	Bản từ trên 100 hộ (200 - 300 hộ đối

với bản thuộc phường
	Bản từ 50 - 100 hộ (100 -200) hộ đối với bản thuộc phường
	Bản dưới 50 (100 hộ)   đối với bản thuộc phường
	Tổng
	Bản trên 150 hộ (300 hộ đối với bản thuộc phường
	Bản từ trên 100 hộ (200 - 300 hộ đối

với bản thuộc phường
	Bản từ 50 - 100 hộ (100 -200) hộ đối với bản thuộc phường
	Bản dưới 50 (100 hộ)   đối với bản thuộc phường
	Tổng

	1
	Huyện Yên Châu
	25
	56
	78
	37
	196
	25
	55
	80
	36
	196

	2
	Huyện Vân Hồ
	20
	41
	66
	20
	147
	21
	42
	65
	19
	147

	3
	Huyện Thuận Châu
	7
	62
	282
	219
	570
	10
	62
	288
	210
	570

	4
	Thành phố Sơn La
	20
	52
	60
	41
	173
	23
	51
	58
	41
	173

	5
	Huyện Sốp Cộp
	11
	19
	50
	48
	128
	12
	20
	49
	47
	128

	6
	Huyện Sông Mã
	22
	61
	205
	182
	470
	22
	63
	205
	180
	470

	7
	Huyện Quỳnh Nhai
	9
	36
	85
	66
	196
	9
	36
	85
	66
	196

	8
	Huyện Phù Yên
	17
	83
	167
	53
	320
	17
	83
	167
	53
	320

	9
	Huyện Mường La
	14
	54
	126
	94
	288
	14
	54
	126
	94
	288

	10
	Huyện Mộc Châu
	67
	55
	79
	25
	226
	67
	55
	79
	25
	226

	11
	Huyện Mai Sơn 
	49
	71
	185
	153
	458
	51
	74
	184
	149
	458

	12
	Huyện Bắc Yên
	15
	25
	65
	47
	152
	20
	25
	61
	46
	152

	
	Tổng
	276
	615
	1.448
	985
	3.324
	291
	620
	1.447
	966
	3.324


Biểu số 02

BIỂU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG SỐ LƯỢNG BẢN THEO QUY MÔ SỐ HỘ

 (Số liệu tính đến ngày 28/02/2017)

(Kèm theo Quyết định số 1507/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

	TT
	Tên bản
	Theo Quyết định số 743/QĐ-UBND
	Nay sửa đổi như sau

	
	
	Bản trên 150 hộ (300 hộ đối với bản thuộc phường
	Bản từ trên 100 hộ (200 - 300 
hộ đối với bản thuộc phường
	Bản từ 50 - 100 hộ (100 -200) 
hộ đối với bản thuộc phường
	Bản dưới  50 (100 hộ) đối với bản thuộc phường
	Bản trên 150 hộ (300 hộ đối với bản thuộc phường
	Bản từ trên 100 hộ (200 - 300 
hộ đối với bản thuộc phường
	Bản từ 50 - 100 hộ (100 -200)
 hộ đối với bản thuộc phường
	Bản dưới 50 (100 hộ) đối với bản thuộc phường

	I
	Huyện Yên Châu
	25
	56
	78
	37
	25
	55
	80
	36

	7
	Xã Chiềng Hặc
	0
	2
	10
	5
	0
	2
	11
	4

	5
	Bản Huổi Toi
	
	
	
	49
	
	
	51
	

	14
	Xã Yên Sơn
	3
	4
	3
	1
	3
	3
	4
	1

	8
	Bản Đán
	
	100
	
	
	
	
	100
	

	II
	Huyện Vân Hồ
	20
	41
	66
	20
	21
	42
	65
	19

	1
	Xã Mường Men
	0
	0
	5
	3
	0
	0
	6
	2

	3
	Bản Cóm
	
	
	
	48
	
	
	51
	

	2
	Xã Chiềng Yên
	0
	2
	8
	4
	1
	1
	8
	4

	1
	Bản Nà Bai
	
	150
	
	
	152
	
	
	

	6
	Xã Lóng Luông
	3
	4
	2
	2
	3
	5
	1
	2

	8
	Bản Tà Dê
	
	
	99
	
	
	101
	
	

	13
	Xã Liên Hòa
	1
	1
	5
	1
	1
	2
	4
	1

	1
	Bản Ngậm
	
	
	100
	
	
	103
	
	

	III
	Huyện Thuận Châu
	7
	62
	282
	219
	10
	62
	288
	210

	2
	Xã Bó Mười
	2
	8
	6
	2
	3
	7
	6
	2

	11
	Bản Tra
	
	146
	
	
	153
	
	
	

	7
	Xã Chiềng Ngàm
	1
	2
	7
	6
	1
	2
	7
	6

	15
	Bản Pú Bẩu
	
	
	
	
	
	
	85
	

	16
	Bản Huổi Lán
	
	
	
	
	
	
	
	21

	9
	Xã Chiềng Pha
	0
	8
	6
	3
	1
	7
	6
	3

	6
	Bản Tạng Phát
	
	153
	
	
	153
	
	
	

	11
	Xã Co Tòng
	0
	0
	6
	6
	0
	0
	5
	7

	4
	Bản Co Nhừ
	
	
	50
	
	
	
	
	49

	17
	Xã Mường Khiêng
	0
	0
	23
	13
	0
	0
	28
	8

	18
	Bản Xe
	
	
	
	48
	
	
	50
	

	19
	Bản Tứn
	
	
	
	47
	
	
	50
	

	20
	Bản Há
	
	
	
	48
	
	
	50
	

	21
	Bản Nuổng
	
	
	
	48
	
	
	51
	

	22
	Bản Phé
	
	
	
	49
	
	
	50
	

	18
	Xã Nậm Lầu
	0
	3
	9
	14
	0
	4
	9
	13

	2
	Bản Biên
	
	
	94
	
	
	102
	
	

	16
	Bản Nong
	
	
	
	58
	
	
	58
	

	21
	Xã Phổng Lái
	2
	5
	8
	9
	3
	4
	8
	9

	1
	Bản Lái Cang (Cang)
	
	149
	
	
	152
	
	
	

	24
	Xã Púng Tra
	0
	0
	8
	6
	0
	0
	9
	5

	3
	Bản Nà Hạt
	
	
	
	49
	
	
	50
	

	25
	Thị trấn Thuận Châu
	0
	1
	15
	5
	0
	1
	17
	3

	17
	Tiểu khu 17
	
	
	
	42
	
	
	50
	

	18
	Tiểu khu 18
	
	
	
	48
	
	
	52
	

	26
	Xã Thôm Mòn
	0
	0
	18
	2
	0
	2
	17
	1

	18
	Bản Hua Cọ
	
	
	95
	
	
	102
	
	

	19
	Bản Mòn
	
	
	98
	
	
	103
	
	

	20
	Bản Chùn
	
	
	
	49
	
	
	51
	

	27
	Xã Tông Cọ
	0
	3
	12
	6
	0
	3
	12
	6

	14
	Bản Phé B
	
	
	
	50
	
	
	50
	

	20
	Bản Phiêng Phai
	
	
	40
	
	
	
	
	40

	IV 
	Thành phố Sơn La
	20
	52
	60
	41
	23
	51
	58
	41

	9
	Xã Chiềng Ngần
	2
	9
	4
	1
	3
	8
	4
	1

	7
	Bản Pát
	
	114
	
	
	186
	
	
	

	10
	Xã Hua La
	5
	4
	6
	0
	5
	3
	7
	0

	10
	Bản Pọng
	
	100
	
	
	
	
	100
	

	12
	Xã Chiềng Cọ
	0
	1
	9
	1
	2
	2 
	6
	1

	2
	Bản Lạu Kháu
	
	221
	
	
	221
	
	
	

	4
	Bản Hùm
	
	
	152
	
	152
	
	
	

	8
	Bản Ót Nọi
	
	
	115
	
	
	115
	
	

	9
	Bản Ót Luông
	
	
	120
	
	
	120
	
	

	V
	Huyện Sốp Cộp
	11
	19
	50
	48
	12
	20
	49
	47

	2
	Xã Púng Bánh
	4
	4
	3
	5
	4
	5
	2
	5

	5
	Bản Cọ
	
	
	99
	
	
	101
	
	

	3
	Xã Mường Và
	2
	5
	9
	11
	3
	4
	9
	11

	21
	Bản Nà Lừa
	
	150
	
	
	153
	
	
	

	7
	Xã Sốp Cộp
	1
	4
	8
	4
	1
	4
	9
	3

	9
	Bản Nà Nó
	
	
	
	49
	
	
	51
	

	8
	Xã Mường Lạn
	4
	2
	8
	2
	4
	3
	7
	2

	10
	Bản Pu Hao
	
	
	99
	
	
	102
	
	

	VI
	Huyện Sông Mã
	22
	61
	205
	182
	22
	63
	205
	180

	3
	Xã Chiềng Cang
	1
	3
	27
	7
	1
	4
	26
	7

	5
	Bản Trung Châu
	
	
	99
	
	 
	101
	
	

	5
	Xã Mường Cai
	0
	0
	10
	8
	0
	1
	10
	7

	1
	Bản Huổi Hưa
	
	
	100
	
	103
	
	
	

	11
	Bản Phiêng Búng
	
	
	
	49
	
	64
	
	

	X
	Huyện Mộc Châu
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Xã Chiềng Hắc
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Bản Lìu
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Xã Chiềng Sơn
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Bản Nặm Dên
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Xã Lóng Sập
	 
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Bản Phan Nhên
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Thị trấn NT Mộc Châu
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Tiểu khu 89
	
	
	
	
	
	
	
	

	XI
	Huyện Mai Sơn
	49
	71
	185
	153
	51
	74
	184
	149

	4
	Xã Chiềng Dong
	0
	1
	5
	4
	0
	2
	5
	3

	2
	Bản Dè
	
	
	98
	
	
	103
	
	

	9
	Bản Pắc Ngần
	
	
	
	48
	
	
	50
	

	6
	Xã Chiềng Mung
	4
	6
	16
	1
	4
	7
	15
	1

	12
	Bản Lầu
	
	
	99
	
	
	101
	
	

	11
	Xã Chiềng Chung
	0
	3
	9
	4
	0
	4
	8
	4

	12
	Bản Mé
	
	
	100
	
	
	103
	
	

	12
	Xã Chiềng Mai
	0
	1
	9
	16
	0
	1
	11
	14

	14
	Bản Pòn
	
	
	
	49
	
	
	50
	

	25
	Bản Puốn
	
	
	
	49
	
	
	50
	

	16
	Xã Hát Lót
	3
	2
	16
	10
	3
	3
	15
	10

	8
	Bản Nà Ban
	
	
	99
	
	
	101
	 
	

	18
	Xã Cò Nòi
	10
	11
	13
	6
	12
	10
	12
	6

	5
	Bản Cò Nòi
	
	
	96
	
	
	103
	
	

	33
	Tiểu khu 26/3
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Tiểu khu Quyết Thắng
	
	140
	
	 
	159
	 
	
	

	20
	Xã Chiềng Sung
	0
	2
	11
	13
	0
	2
	12
	12

	2
	Bản Cà Nam
	
	 
	
	49 
	
	
	52
	

	XII
	Huyện Bắc Yên
	15
	25
	65
	47
	20
	25
	61
	46

	11
	Thị trấn Bắc Yên
	0
	3
	5  
	1
	5
	3
	1
	0

	1
	Tiểu khu 1
	
	
	158
	
	158
	
	
	

	2
	Tiểu khu 2
	
	297
	
	
	297
	
	
	

	3
	Tiểu khu 3
	
	278
	
	
	278
	
	
	

	4
	Tiểu khu 4
	
	
	126
	
	
	126
	
	

	5
	Phiêng Ban 1
	
	249
	
	
	249
	
	
	

	6
	Phiêng Ban 2
	
	
	110
	
	110
	
	
	

	7
	Phiêng Ban 3
	
	
	169
	169
	
	
	
	

	8
	Văn Ban
	
	
	120
	
	120
	
	
	

	9
	Bản Mới
	
	
	
	50
	
	50
	
	

	…
	….
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG TOÀN TỈNH
	267
	615
	1.448
	985
	291
	621
	1.446
	966


